BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   ..., ngày ... tháng ...  năm  ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ
(12 tháng 1 lần, tính từ khi bắt đầu thực hiện dự án)

1. Tên dự án, mã số:

2. Ngày báo cáo:
  .../ ..../…                      Kỳ……
3. Tổ chức chủ trì dự án:

4. Chủ nhiệm dự án  (chức danh, học vị, họ và tên)  
5. Thời gian thực hiện:  ...  tháng từ tháng  ..../... đến tháng ..../…   

6. Tổng kinh phí thực hiện:  ... triệu đồng

7.  Nội dung và sản phẩm đã được thực hiện tính từ ngày..../..../...  đến kỳ báo cáo:
7.1. Sản phẩm đã hoàn thành:

	TT
	Tên sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành 
	Đơn vị tính 
	Mức chất lượng (các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật) đạt được so với đăng ký trong hợp đồng
	Kế hoạch so với Hợp đồng
	Tự đánh giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Nội dung nghiên cứu 1:
	
	
	
	

	1
	Tên sản phẩm 1 (đã hoàn thành 100% )
	
	
	
	

	2
	Tên sản phẩm 2 (mới hoàn thành một số công việc)
	
	
	
	

	
	- Tên công việc a (đã hoàn thành)
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	II
	Nội dung nghiên cứu 2:
	
	
	
	

	1
	Tên sản phẩm 1 (đã hoàn thành 100%)
	
	
	
	

	2
	Tên sản phẩm 2 (hoàn thành 100% )
	
	
	
	

	3
	Tên sản phẩm 3 (mới hoàn thành một số công việc)
	
	
	
	

	
	- Tên công việc a (đã hoàn thành)
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	III
	Nội dung nghiên cứu 3:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.2. Sản phẩm chưa hoàn thành:

* Nội dung nghiên cứu 1:

Sản phẩm 1:

· Những nội dung chính đã thực hiện:

+..................................................................   +..................................................................       

Sản phẩm 2:

· Những nội dung chính đã thực hiện

+...................................................................

+..................................................................   
* Nội dung nghiên cứu 2:

Sản phẩm 1:

· Những nội dung chính đã thực hiện:

+..................................................................   +..................................................................

Sản phẩm 2:

· Những nội dung chính đã thực hiện

+...................................................................

+..................................................................   
7.3. Các kết quả đã được ứng dụng vào thực tế (hoặc được chuyển giao, bán cho sản xuất thông qua các hợp đồng chuyển giao, thương mại hoá… ) (nếu có)
	TT
	Tên sản phẩm *
	Địa chỉ ứng dụng (cơ quan, doanh nghiệp) 
	Quy mô,                                        hiệu quả kinh tế - xã hội

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	


(*) Lũy kế đến ngày báo cáo
8. Tự nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong thời gian liên quan đến báo cáo)

a) Về số lượng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
b) Về chất lượng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Về tiến độ thực hiện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 
d) Về các nội dung khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
9. Kinh phí đã được cấp và sử dụng tính đến kỳ báo cáo 
	TT
	Nội dung
	Số tiền

	I
	Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (nếu có):
	

	1
	Kinh phí được cấp
	

	
	     - Tổng được cấp đến hết kỳ báo cáo:  
	

	
	     - Trong đó, được cấp trong kỳ báo cáo:
	

	2
	Kinh phí đã chi trong kỳ báo cáo:
	

	
	- Cho các sản phẩm và công việc đã hoàn thành:
	

	
	·  Đã ứng chi cho các sản phẩm và công việc đang triển khai:
	

	3
	Kinh phí chưa sử dụng: 
	

	4
	Kinh phí đã quyết toán từ đầu đến kỳ báo cáo (đạt ….% tổng kinh phí đã cấp): 
	

	II
	Nguồn khác:
	


10. Tình hình sử dụng kinh phí theo các sản phẩm, nội dung công việc đã hoàn thành (triệu đồng)
	TT
	Sản phẩm và công việc
	Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ * (triệu đồng) 
	Ghi chú

	
	
	Dự toán được duyệt 
	Thực tế       đã chi 
	

	I
	Nội dung nghiên cứu 1:
	
	
	

	1
	Tên sản phẩm 1 (đã hoàn thành 100% )
	
	
	

	2
	Tên sản phẩm 2 (mới hoàn thành một số công việc)
	
	
	

	
	- Tên công việc a (đã hoàn thành )
	
	
	

	
	…
	
	
	

	II
	Nội dung nghiên cứu 2:
	
	
	

	1
	Tên sản phẩm 1 (đã hoàn thành 100% )
	
	
	

	2
	Tên sản phẩm 2 (đã hoàn thành 100% )
	
	
	

	3
	Tên sản phẩm 3 (mới hoàn thành một số công việc)
	
	
	

	
	- Tên công việc a (đã hoàn thành )
	
	
	

	
	…
	
	
	

	III
	Nội dung nghiên cứu 3:
	
	
	

	
	Tên sản phẩm 1 (mới hoàn thành một số công việc)
	
	
	

	
	- Tên công việc a (đã hoàn thành )
	
	
	

	
	…
	
	
	

	X
	Mua tài sản, trang thiết bị: 
	
	
	

	XI
	Các chi khác
	
	
	

	1
	Quản lý phí
	
	
	

	2
	In ấn tài liệu
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Ghi chú: (*): Bao gồm toàn bộ các khoản chi (công lao động, nguyên vật liệu…) cho sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

11. Tình hình mua sắm tài sản, trang thiết bị:

	STT
	Tên tài sản, trang thiết bị các thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết bị
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính (cái, chiếc)
	Số lượng
	Đơn giá mua tài sản, trang thiết bị (VN đồng)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


12. Những vấn đề tồn tại cần giải quyết: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. 
13. Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. 
14. Kết luận và kiến nghị 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ...
	Chủ nhiệm dự án

(chữ ký, họ tên)

	Thủ trưởng Tổ chức thực hiện
(đóng dấu, chữ ký, họ tên)
	Thủ trưởng                                Tổ chức chủ trì

(đóng dấu, chữ ký, họ tên)
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